[bookmark: bookmark760][bookmark: bookmark761][bookmark: bookmark762]BÀI 9. 
DỰ ÁN: TÌM HIỂU VỀ MỘT SỐ THÀNH TỰU ỨNG DỤNG ENZYME
[bookmark: bookmark763][bookmark: bookmark764][bookmark: bookmark765](2 tiết)
I. MỤC TIÊU
	PHẨM CHẤT,
NĂNG LỰC
	MỤC TIÊU
	MÃ HOÁ

	1. Về năng lực 
a. Năng lực sinh học

	Nhận thức sinh học
	 Trình bày được các thành tựu của ứng dụng enzyme trong thực tiễn.
	SH 1.2.1

	
	 Nhận ra và chỉnh sửa được những điểm sai khi đưa ra các phương án nghiên cứu và khi thực hiện dự án nghiên cứu.
	SH1.7

	Tìm hiểu thế giới sống
	 Xây dựng được khung logic nội dung về thành tựu của công nghệ tế bào; lựa chọn phương án phù hợp và triển khai thực hiện dự án.
	SH2.3

	
	 Thu thập dữ liệu từ kết quả tìm hiểu về thành tựu của ứng dụng enzyme; đánh giá tính Hiệu quả của mỗi thành tựu đó. Đề xuất được ý kiến khuyến nghị về các kết quả đạt được của việc ứng dụng công nghệ tế bào.
	SH 2.4

	
	 Sử dụng được ngôn ngữ, hình vẽ, sơ đồ, biểu bảng để báo cáo kết quả dự án.
	SH 2.5

	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
	 Đề xuất được một số giải pháp ứng dụng thành tựu của ứng dụng enzyme vào thực tiễn.
	SH3.2

	b. Năng lực chung

	Tự chủ và tự học
	 Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn được nguồn tài liệu về công nghệ enzyme phù hợp với mục đích, nhiệm vụ học tập. Ghi chép thông tin bồng nhiều hình thức phù hợp, thuận lợi cho việc sử dụng để thực hiện sản phẩm dự án.
	TCTH 6.2

	
	 Tự nhận ra và điều chỉnh được những sai sót và hạn chế của bản thân trong quá trình nghiên cứu khoa học; rút kinh nghiệm để vận dụng phương pháp học bằng nghiên cứu khoa học vào những tình huống khác.
	TCTH
6.3

	Giao tiếp và hợp tác
	 Phân tích được các công việc cần thực hiện trong quá trình thực hiện dự án để hoàn thành nhiệm vụ của nhóm.
	GTHT4

	
	 Đánh giá được khả nâng hoàn thành công việc của từng thành viên trong nhóm để đề xuất điều chỉnh phương án phân công công việc và tổ chức hoạt động hợp tác.
	GTHT5

	
	 Đánh giá được mức độ đạt mục đích của cá nhân, của nhóm và nhóm khác; rút kinh nghiệm cho bản thân và góp ý được cho từng người trong nhóm.
	GTHT6

	Giải quyết vấn đề và sáng tạo
	 Biết lựa chọn giải pháp phù hợp trong thảo luận với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
	VĐST4

	2. Về phẩm chất

	Trách nhiệm
	 Sẵn sàng chịu trách nhiệm vế những lời nói và hành động của bản thân trong khi thực hiện dự án.
	TN1.3



I. [bookmark: bookmark768][bookmark: bookmark766][bookmark: bookmark767][bookmark: bookmark769]PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC
· [bookmark: bookmark770]Dạy học theo dự án.
· Dạy học theo nhóm nhỏ.
· [bookmark: bookmark771][bookmark: bookmark772]Dạy học nêu và giải quyết vấn đề.
· [bookmark: bookmark773]Thuyết trình nêu vấn đề kết hợp hỏi - đáp.
II. [bookmark: bookmark774]THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. [bookmark: bookmark777][bookmark: bookmark775][bookmark: bookmark776][bookmark: bookmark778]Đối với GV
· [bookmark: bookmark779]Hình ành về các thành tựu của công nghệ tế bào.
· [bookmark: bookmark780]Máy tính, máy chiếu.
2. [bookmark: bookmark783][bookmark: bookmark781][bookmark: bookmark782][bookmark: bookmark784]Đối với HS
· [bookmark: bookmark785]Giấy A4.
· [bookmark: bookmark786]Kế hoạch thực hiện, biên bản họp nhóm.
· [bookmark: bookmark787]Bảng trắng, bút lông, sổ ghi chép, máy ảnh.
III. [bookmark: bookmark788]TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Khởi động
GV giới thiệu mục tiêu và nội dung dự án.
Hình thành kiến thức mới
1. [bookmark: bookmark791][bookmark: bookmark789][bookmark: bookmark790][bookmark: bookmark792]HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỰ ÁN
Hoạt động 1: Khởi động
Hãy cho biết các lĩnh vực được ứng dụng công nghệ emzym vào sản xuất?
HS tìm hiểu lại nội dung chuyên đề và phát biểu.
GV tổng hợp và kết luận các lịch vực ứng dụng và chia 5 đề tài cho HS lựa chọn.
Phân chia nhóm và nội dung Đề tài
· [bookmark: bookmark793]GV tiến hành chia lớp thành 5 nhóm, mỗi nhóm sẽ lựa chọn một trong các đề tài sau:
+ Đề tài 1: Thành tựu ứng dụng enzyme trong công nghiệp thực phẩm.
+ Đế tài 2: Thành tựu ứng dụng enzyme trong công nghiệp nước giải khát.
+ Đề tài 3: Thành tựu ứng dụng enzyme trong y dược.
+ Đề tài 4: Thành tựu ứng dụng enzyme trong kĩ thuật di truyền.
+ Đề tài 5: Thực hiện tạo ra các sản phẩm ứng dụng enzyme trong thực tiễn.
· [bookmark: bookmark794]Trong mỗi đề tài cần trình bày dựa trên các mục được gợi ý sau đây:
+ Lựa chọn một đối tượng nghiên cứu (loại enzyme, nguồn thu nhận) và nêu rõ mục đích nghiên cứu.
+ Trình bày quy trình của phương pháp ứng dụng công nghệ enzyme vào lĩnh vực đã lựa chọn.
+ Phân tích những ưu điểm, hạn chế; tính khả thi của phương pháp đó; những giá trị thực tiễn của việc ứng dụng công nghệ enzyme đối với con người.
+ Kết luận, kiến nghị (dựa trên quan điểm cá nhân) về các kết quả đạt được của việc ứng dụng công nghệ enzyme.
· [bookmark: bookmark795]Tuỳ theo điều kiện của nhà trường và địa phương mà GV có thể tổ chức cho HS một buổi tham quan và học tập tại các nhà máy, cơ sở sản xuất,... để thu thập thông tin cho dự án.

Hoạt động 2: Lập kế hoạch thực hiện dự án
a. [bookmark: bookmark796]Mục tiêu
SH 2.3; GTHT 4; GTHT 5.
b. [bookmark: bookmark797]Tổ chức thực hiện
· [bookmark: bookmark798]GV lập kế hoạch về tiến độ thực hiện dự án. Dựa trên kế hoạch này, GV sẽ thông báo, nhắc nhở và kiểm tra tiến độ của HS. GV có thê' lập kế hoạch theo mẫu gợi ý sau:
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG THỰC HIỆN
	GHI CHÚ

	Tuần 1 
từ … đến…
	· Thông báo kế hoạch.
· Chia các nhóm học tập, chọn nội dung và tiến hành thực hiện.
· Các nhóm tiến hành lập kế hoạch thực hiện dự án và sản phẩm dự kiến của mỗi tuần. Nộp lại kế hoạch thực hiện cho GV vào đầu Tuần 2.
	· Liên hệ với GV khi có thắc mắc.
· Báo lại tên nhóm trưởng và danh sách thành viên cho GV.

	Tuần 2 
 từ … đến…
	· Các nhóm nộp kế hoạch thực hiện cho GV.
· Tổ chức buổi tham quan và học tập tại nhà máy, cơ sở sản xuất,... (tuỳ tình hình thực tế).
· Các nhóm tiến hành thực hiện sản phẩm dự án.
	

	Tuần 3 
 từ … đến…
	· Tất cả các nhóm nộp bài đợt 1 cho GV góp ý để chỉnh sửa, cụ thể:
+ Khung nội dung của đề tài.
+ Ý tưởng thiết kế tập san.
· Mỗi nhóm nhận lại bài và chỉnh sửa theo góp ý của GV.
	

	Tuần ... 
 từ … đến…
	...
	

	Tuần ... 
 từ … đến…
	Báo cáo và tổng kết dự án.
	



· [bookmark: bookmark799]GV hướng dẫn HS lập kế hoạch thực hiện dự án theo mẫu trong SGK.
· [bookmark: bookmark800]GV đưa ra yêu cầu thực hiện sản phẩm, phổ biến quy trình đánh giá, giới thiệu một số sản phẩm mẫu để định hướng nghiên cứu cho HS.
· [bookmark: bookmark801]GV hướng dẫn hình thức tự đánh giá và HS nhận các bảng biểu đánh giá.
· [bookmark: bookmark802]GV cung cấp tư liệu hỗ trợ (sau khi HS đã chọn sản phẩm), giới thiệu trang web (nếu có), tạo nhóm liên lạc để trao đổi thông tin, thảo luận.
· [bookmark: bookmark803]HS nghiên cứu tài liệu, nêu được mục đích nghiên cứu, phác thảo những công việc trong dự án và đề xuất phương án thực hiện.
· [bookmark: bookmark804]Sau mỗi tuần, mỗi nhóm báo cáo lại cho GV những nội dung đã và chưa thực hiện được. Những nội dung chưa thực hiện được thì nêu rõ lí do và đề xuất phương án giải quyết.
Hoạt động 3: Thực hiện sản phẩm dự án
a. [bookmark: bookmark805]Mục tiêu
SH 2.4; SH 2.5; SH 3.2; TCTH 6.2; VĐST 4; TN 1.3.
b. [bookmark: bookmark806]Tổ chức thực hiện
- HS tiến hành thu thập dữ liệu và thông tin liên quan đến nội dung đã lựa chọn, phân tích và đánh giá tài liệu thu thập được qua ưu điểm, hạn chế; tính khả thi của phương pháp.
· [bookmark: bookmark807]HS tiến hành làm bài thuyết trình và tập san theo hướng dẫn trong SGK, sử dụng các kĩ năng nghiên cứu.
· [bookmark: bookmark808]GV cập nhật tiến độ thực hiện của từng nhóm để đánh giá mức độ tiếp thu và mức độ hoàn thành công việc của mỗi nhóm, kịp thời khích lệ và chỉnh sửa các sai sót của mỗi thành viên hoặc cà nhóm.
· [bookmark: bookmark809]Các nhóm trưởng thường xuyên phởn hồi tiến độ công việc của các thành viên trong nhóm đã thực hiện, qua đó mỗi cá nhân và nhóm sẽ luôn tự đánh giá lại công việc đã thực hiện, tự điều chỉnh lại những sai sót, tự chỉnh sửa kế hoạch để đạt kết quả tốt hơn.
2. [bookmark: bookmark812][bookmark: bookmark810][bookmark: bookmark811][bookmark: bookmark813]BÁO CÁO DỰ ÁN
Hoạt động 4: Báo cáo dự án
a. [bookmark: bookmark814]Mục tiêu
SH 2.4; SH 2.5; SH 3.2; VĐST 4; TN 1.3.
b. [bookmark: bookmark815]Tổ chức thực hiện
· [bookmark: bookmark816]Trước khi buổi báo cáo diễn ra, GV có thể cho HS tiến hành báo cáo thử để điều chỉnh những sai sót, giúp HS hoàn thiện bài báo cáo của mình.
· [bookmark: bookmark817]Mỗi nhóm báo cáo sản phẩm dự án trong thời gian khoảng 15 phút. Bài báo cáo gồm ba nội dung:
+ Giới thiệu quá trình thực hiện dự án của nhóm (có thể trình bày bồng một đoạn phim ngắn trong khoảng 3 phút)
+ Nội dung Đề tài về thành tựu công nghệ tế bào.
+ Giới thiệu về tập san.
· [bookmark: bookmark818]Sau khi mỗi nhóm báo cáo, cà lớp tiến hành tổ chức thảo luận, tranh luận về những vấn đề có liên quan đến nội dung bài được đạt ra từ GV hoặc từ các thành viên khác trong khoảng thời gian khoảng 5 phút.
· [bookmark: bookmark819]Các nhóm chỉnh sửa, hoàn thiện và nộp bài báo cáo theo yêu cầu của GV.
3. [bookmark: bookmark822][bookmark: bookmark820][bookmark: bookmark821][bookmark: bookmark823]ĐÁNH GIÁ VÀ TỒNG KẾT DỰ ÁN
Hoạt động 5: Đánh giá dự án
a. [bookmark: bookmark824]Mục tiêu
TCTH 6.3; GTHT 5; GTHT 6; TN 1.3.
b. [bookmark: bookmark825]Tổ chức thực hiện
· [bookmark: bookmark826]GV tổ chức và hướng dẫn HS tiến hành đánh giá dự án thông qua đánh giá thành viên và đánh giá nhóm.
· [bookmark: bookmark827]GV có thể xây dựng Rubrics chấm điểm sản phẩm dự án của HS theo gợi ý sau:

	Tiêu chí
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Nội dung
	Đầy đủ các mục theo yêu cầu, lượng thông tin hợp lí, nội dung kiến thức chính xác. (3,5 - 4 điểm)
	Đầy đủ các mục theo yêu cầu, lượng thông tin hợp lí, có nội dung chưa được chính xác. (2,5 - 3 điểm)
	Chưa đầy đủ các mục, thiếu nội dung hoặc ít thông tin, nội dung chưa chính xác.
(0,5 - 2 điểm)

	Trình bày
	Bố cục dễ nhìn, màu sắc hài hoà, có hình ảnh và video minh hoạ rõ ràng, có tính sáng tạo cao.
(2 điểm)
	Bố cục dễ nhìn, màu sắc hài hoà, có hình ành và video minh hoạ nhưng tính sáng tạo chưa cao. (1,5 điểm)
	Bố cục chưa hợp lí, màu sắc chưa có sự hài hoà, thiếu hình ảnh và video minh hoạ, chưa có sự sáng tạo. (0,5 - 1 điểm)

	Tác phong
	Trình bày lưu loát, rõ ràng, tự tin, có giao tiếp với người nghe. (2 điểm)
	Trình bày lưu loát, rõ ràng, tự tin, chưa có sự giao tiếp với người nghe. (1,5 điểm)
	Trình bày ngập ngừng, thiếu tự tin, chưa có sự giao tiếp với người nghe. (0,5 - 1 điểm)

	Thái độ
	Nộp sản phẩm đúng kế hoạch, có sự hợp tác tốt giữa các thành viên trong nhóm.(2 điểm)
	Nộp sản phẩm đúng kế hoạch, sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm chưa tốt.(1,5 điểm)
	Nộp sản phẩm chưa đúng kế hoạch, chưa có sự hợp tác tốt giữa các thành viên trong nhóm. (0,5 - 1 điểm)


- Đánh giá thành viên:
+ Các thành viên trong nhóm đánh giá lẫn nhau về công việc được giao theo một trong bốn mức độ: hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành và không hoàn thành.
+ Sau khi nhận được điểm từ GV, các thành viên trong nhóm sẽ thảo luận để chia điểm. Lưu ý: chia điểm dựa trên mức độ hoàn thành công việc, không dựa trên số lượng công việc. Mức độ hoàn thành công việc xem xét dựa trên các tiêu chí: nộp bài đúng hạn, chất lượng sản phẩm (về nội dung, về hình thức), thái độ làm việc và hợp tác,... GV có thể chuẩn bị phiếu chia điểm theo mẫu sau:
	Nhóm: 
Đề tài: 
	PHIẾU CHIA ĐIỀM CÁ NHÂN
 Lớp: 
 Tổng điểm GV chấm: 

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO
	Mức Độ HOÀN THÀNH
	ĐIỂM

	...
	...
	...
	· Hoàn thành xuất sắc.
· Hoàn thành tốt.
· Hoàn thành.
· Không hoàn thành.
	...

	...
	...
	...
	· Hoàn thành xuất sắc.
· Hoàn thành tốt.
· Hoàn thành.
· Không hoàn thành.
	...

	• • •
	...
	• • •
	...
	...


- Đánh giá nhóm:
+ Mỗi nhóm nhận xét, đánh giá chéo hai sản phẩm học tạp của các nhóm khác về mạt ưu điểm, nhược điểm, nội dung cần điều chỉnh (nếu có) và chấm điểm theo thang điểm do GV hướng dẫn.
+ GV có thể tổ chức cho HS hoạt động bình chọn sản phẩm dự án của các em trong phạm vi lớp học, trường học hoặc trong cộng đồng (trên mạng xã hội,...) để từ đó có thể kết nối và lan toà nội dung học tập đến mọi người cũng như thu nhận được nhiều nguồn ý kiến giúp HS có thể tự hoàn thiện.
Hoạt động 6: Thu hoạch sau dự án
a. [bookmark: bookmark828]Mục tiêu
TCTH 6.3; GTHT 5; GTHT 6; TN 1.3.
b. [bookmark: bookmark829]Tổ chức thực hiện
· [bookmark: bookmark830]GV cho các nhóm làm một bài thu hoạch sau dự án để HS ghi nhận sự phát triển về phẩm chất và năng lực.
· [bookmark: bookmark831]Một số câu hỏi gợi ý cho bài thu hoạch:
+ Những điều gì em chưa làm được và đã làm được sau dự án?
+ Em tâm đắc nhất nội dung nào của dự án nhóm em và nhóm bạn? Hãy trình bày quan điểm cá nhân về lợi ích và sự ảnh hưởng của dự án đó đến con người và xã hội.
+ Sau dự án, em đã thu nhận được cho bản thân mình những điều gì về phẩm chất và năng lực?
+ Em cần thay đổi gì khi tham gia những dự án tiếp theo?
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